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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 1

Thời gian :  03/10/2014 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 162233543 Lê Đình Nam ENG 302 AA K16KTR1 6 5 5 5 2.4 3 2.7 0.0 Không 0

2 132234828 Phạm Hải Dương ENG 302 A K13KTR2 0 0 0 0 3.3 6 4.6 2.6 Hai Phẩy Sáu 0

3 152232835 Huỳnh Bá Duyên ENG 302 A K15KTR2 6 7 5 5 5.5 7 6.2 5.9 Năm Phẩy Chín 0

4 162223382 Trần Đình Hoàn ENG 302 A K16XDC2 6 7 6.5 7.5 3.6 6.5 5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

5 162524143 Phạm Đình Chức ENG 302 A K16QNH2 5 7 6 6 3.5 6 4.7 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

6 142234547 Nguyễn Thị Vi Ta ENG 302 C K15KTR5 10 6 4.7 6 2.9 7.5 5.2 5.5 Năm Phẩy Năm 0

7 152232985 Võ Thanh Cảm ENG 302 C K15KTR5 7 6 5 5 5.6 6 5.8 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

8 152212679 Lê Phan Thanh Bình ENG 302 E K15XDD3 10 10 5.7 8.5 5.1 7 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

9 152253081 Nguyễn Thanh Nhựt ENG 302 E K15KMT 10 10 6 8 4.2 7.5 5.8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

10 162314520 Hoàng Anh ENG 302 K K16KKT4 9 10 7 8.5 5.5 4.9 5.2 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

11 162524354 Lê Quang Toàn Thắng ENG 302 K K16QNH6 9 9 6 8 7 5.6 6.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

12 151322154 Mai Thế Linh ENG 302 O K15TTT 5 7 5 5.5 3.6 5 4.3 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

13 152232847 Phan Như Thịnh ENG 302 O K16KTR3 3 4 5.3 3.5 2.2 8.5 5.3 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

14 162233602 Đinh Lý Hoài Thương ENG 302 O K16KTR1 3 3 6.2 0 3.6 7 5.3 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

15 162236640 Đặng Quang Luận ENG 302 O K16KTR2 7 6 5 5.5 3.5 6.5 5 5.3 Năm Phẩy Ba 0

16 1826217677 Cao Thị Quỳnh Trang ENG 302 Q D18QTHB2 9 8.5 8 8.5 3.5 6 4.7 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0
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17 162123068 Lê Tảo Nguyên Thái ENG 302 Y K16TPM 8 8 7 6 4 4.9 4.4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

18 1826268528Đinh Thị Thanh Hương 0 D18KDN5B 7 7 8 5 6.5 4 5.2 6.0 Sáu 0
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1 16 89%

2 2 11%

18 100%
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